
PHỤ LỤC
DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÃI BỎ TOÀN BỘ  

(Kèm theo Quyết định  số…16365../QĐ-UBND ngày …08…/9/2026 của UBND tỉnh)                                                                                                                                                          

STT Cơ quan 
ban hành

Số, ký hiệu; 
ngày, tháng, 

năm ban hành Tên gọi của văn bản
Lý do kiến nghị bãi bỏ toàn bộ của các sở, ban, 

ngành

1. Lĩnh vực Văn hóa , Thể thao và Du lịch (01)

1. UBND tỉnh 
Tây Ninh

Quyết định số 
18/2013/QĐ-
UBND ngày 
18/4/2013

Về việc quy định chế độ chi tiêu tài chính cho 
các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Tây 
Ninh

Đối tượng áp dụng không còn 

2. Lĩnh vực Tài chính (02)

2. UBND tỉnh 
Long An 

Quyết định số 
57/2024/QĐ-
UBND ngày 
13/11/2024

Ban hành danh mục tài sản cố định đặc thù; 
danh mục, thời gian tính hao mòn và tỷ lệ hao 
mòn đối với tài sản cố định vô hình thuộc phạm 
vi quản lý của tỉnh Long An

3. UBND tỉnh 
Tây Ninh

Quyết định số 
26/2025/QĐ-
UBND ngày 
14/4/2025

Quy định danh mục, thời gian tính hao mòn và 
tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình thuộc 
phạm vi quản lý của Tỉnh Tây Ninh

Thay đổi thẩm quyền do sắp xếp tổ chức bộ máy

3. Lĩnh vực Công Thương (01)

4.
UBND 

tỉnh Tây 
Ninh

Quyết định số 
21/2008/QĐ-
UBND ngày 
17/3/2008

Về việc hợp nhất Sở Công nghiệp với Sở 
Thương mại và Du lịch thành Sở Công Thương Đối tượng áp dụng không còn
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4. Lĩnh vực Ngoại vụ (02)

5.

UBND 
tỉnh Long 

An

Quyết định số 
4374/2001/QĐ-

UB ngày 
03/12/2001

V/v giao công tác biên giới về phòng Ngoại vụ 
tỉnh quản lý

Nội dung không còn phù hợp với quy định pháp luật 
hiện hành, đối tượng áp dụng không còn

6.
UBND tỉnh 
Tây Ninh

Quyết định số 
36/2018/QĐ-
UBND ngày 
17/10/2018

Quyết định ban hành Quy định sử dụng và quản 
lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ của 
cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh 
Tây Ninh

Nội dung không còn phù hợp với quy định của pháp 
luật hiện hành

5. Lĩnh vực quản lý Vườn Quốc Gia Lò Gò - Xa Mát tỉnh Tây Ninh (01) 

7. UBND tỉnh 
Tây Ninh

Quyết định số 
07/2021/QĐ-
UBND ngày 
30/3/2021

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý 
Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát

Nội dung không còn phù hợp với quy định pháp luật 
hiện hành

6. Công an tỉnh (03)

8. UBND tỉnh 
Long An

Quyết định số 
10/2023/QĐ-
UBND ngày 
24/02/2023

Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 
26/2022/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của 
HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ thường xuyên 
hàng tháng đối với chức danh Đội trưởng, Đội 
phó Đội dân phòng thực hiện nhiệm vụ phòng 
cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh Long An

Đối tượng áp dụng không còn

9. UBND tỉnh 
Long An

Quyết định số 
41/2014/QĐ-
UBND ngày 
22/9/2014

Về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ 
phòng, chống tội phạm tỉnh Long An

10. UBND tỉnh 
Long An

Quyết định số 
36/2015/QĐ-
UBND ngày 
07/8/2015

Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 
41/2014/QĐ-UBND ngày 22/9/2014 của 
UBND tỉnh về việc thành lập, quản lý và sử 
dụng Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh Long An

Nội dung không còn phù hợp với quy định pháp luật 
hiện hành.
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7. Lĩnh vực Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (05)

11. UBND tỉnh 
Long An

Quyết định số 
12/2006/QĐ-
UBND ngày 
11/04/2006

Về việc thành lập Trung tâm Công báo tỉnh 
Long An Đối tượng áp dụng không còn

12. UBND tỉnh 
Long An

Quyết định số 
24/2019/QĐ-
UBND ngày 
17/06/2019

Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành 
và quản lý văn bản điện tử tại các cơ quan nhà 
nước trên địa bàn tỉnh Long An

13.
UBND tỉnh 
Tây Ninh

Quyết định số 
52/2019/QĐ-
UBND ngày 
16/12/2019

Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành 
và quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan 
trong hệ thống hành chính nhà nước trên địa 
bàn tỉnh Tây Ninh

Nội dung không còn phù hợp với quy định pháp luật 
hiện hành 

14.
UBND tỉnh 
Tây Ninh

Quyết định số 
37/2011/QĐ-
UBND ngày 
24/10/2011

Ban hành quy chế làm việc của Ủy ban nhân 
dân tỉnh

15. UBND tỉnh 
Tây Ninh

Quyết định số 
09/2021/QĐ-
UBND ngày 
18/5/2021

Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 3 Quy chế làm 
việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban 
hành kèm theo Quyết định số 03/2021/QĐ-
UBND ngày 18 tháng 01 năm 2021 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh

Nội dung không còn phù hợp với quy định pháp luật 
hiện hành 

8. Lĩnh vực Xây dựng (05)

16. UBND tỉnh 
Long An 

Quyết định số 
4382/2002/QĐ-

UBND ngày 
20/12/2002

Về việc ban hành chính sách cho các hộ dân 
vào ở các cụm, tuyến dân cư vùng lũ

17. UBND tỉnh 
Long An 

Quyết định số 
2313/2005/QĐ-

UBND ngày 
10/6/2005 

Về việc giải ngân cho vay vốn xây dựng nhà 
trả chậm trong các cụm, tuyến dân cư vùng 
ngập lũ tỉnh Long An

Đối tượng áp dụng không còn
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18. UBND tỉnh 
Long An 

Quyết định số 
26/2006/QĐ-
UBND ngày 
30/6/2006 

Ban hành Quy định quản lý, sử dụng các cụm, 
tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ trên địa 
bàn tỉnh Long An

19.
UBND tỉnh 
Tây Ninh 

(cũ)

Quyết định số 
11/2017/QĐ-
UBND ngày 
28/03/2017

Ban hành Quy định chế độ quản lý, sử dụng, 
thanh toán, quyết toán Quỹ bảo trì đường bộ 
tỉnh Tây Ninh

Nội dung không còn phù hợp quy định pháp luật hiện 
hành

20. UBND tỉnh 
Long An

Quyết định số 
04/2024/QĐ-
UBND ngày 
26/01/2024

Quyết định quy định về phân cấp việc tiếp 
nhận bàn giao quản lý trong các khu đô thị trên 
địa bàn tỉnh Long An (trước sáp nhập)

Nội dung không còn phù hợp quy định pháp luật hiện 
hành

9. Lĩnh vực nông nghiệp và môi trường (20)

21. UBND tỉnh 
Long An

Quyết định số 
04/2021/QĐ-
UBND ngày 
20/01/2021

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 
20/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của 
HĐND tỉnh về việc quy định phân bổ nguồn 
vốn xổ số kiến thiết thực hiện Chương trình 
mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai 
đoạn 2021 – 2025

22. UBND tỉnh 
Long An

Quyết định số 
09/2023/QĐ-
UBND ngày 
10/02/2023

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 
22/2022/NQ-HĐND ngày 10/12/ 2022 của 
HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ từ ngân sách 
nhà nước để thực hiện Chương trình mục tiêu 
quốc gia xây dựng nông thôn mới  giai đoạn 
2021-2025 trên địa bàn tỉnh Long An

23. UBND tỉnh 
Long An

Quyết định số 
27/2022/QĐ-
UBND ngày 
20/5/2022

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 
01/2022/NQ-HĐND ngày 29/3/2022 của 
HĐND tỉnh về quy định nguyên tắc, tiêu chí, 
định mức phân bổ kinh phí từ nguồn ngân sách 
trung ương bổ sung cho ngân sách tỉnh và tỷ lệ 
vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực 
hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm 
nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa 
bàn tỉnh Long An

Đối tượng áp dụng không còn
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24. UBND tỉnh 
Tây Ninh

Quyết định số 
16/2023/QĐ-
UBND ngày 
20/6/2023

Quy định về cơ chế quay vòng một phần vốn 
hỗ trợ để luân chuyển trong cộng đồng theo 
từng dự án, phương án hỗ trợ phát triển sản 
xuất cộng đồng thuộc Chương trình mục tiêu 
quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh 
Tây Ninh giai đoạn 2023 – 2025

Nội dung không còn phù hợp với quy định pháp luật 
hiện hành

25. UBND tỉnh 
Long An

Quyết định số 
60/2023/QĐ-
UBND ngày 
29/12/2023

Quy định về cơ chế quay vòng một phần vốn 
hỗ trợ để luân chuyển trong cộng đồng thực 
hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng 
thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm 
nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Long An giai 
đoạn 2023 - 2025

Nội dung không còn phù hợp với quy định pháp luật 
hiện hành

26. UBND tỉnh 
Tây Ninh

Quyết định số 
51/2015/QĐ-
UBND  ngày 
07/10/2015

Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong 
việc giải quyết các thủ tục hành chính về đất 
đai của Văn phòng Đăng ký đất đai trên địa bàn 
tỉnh Tây Ninh

Nội dung không còn phù hợp quy định pháp luật 
hiện hành

27. UBND tỉnh 
Long An

Quyết định số 
64/2024/QĐ-
UBND ngày 
06/12/2024

Về việc triển khai Nghị quyết số 21/2024/NQ-
HĐND ngày 07/11/2024 của HĐND tỉnh quy 
định nguyên tắc, phạm vi, định mức hỗ trợ và 
việc sử dụng kinh phí hỗ trợ cho các hoạt động 
quy định tại khoản 2 Điều 15 Nghị định số 
112/2024/NĐ-CP ngày 11/9/2024 của Chính 
phủ trên địa bàn tỉnh Long An

Đối tượng áp dụng không còn
 

28. UBND tỉnh 
Long An

Quyết định số 
54/2020/QĐ-
UBND ngày 
21/12/2020

Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 
12/2020/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 của 
HĐND tỉnh về quy định khu vực thuộc nội 
thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân 
cư không được phép chăn nuôi; vùng nuôi 
chim yến trên địa bàn tỉnh Long An

Đối tượng áp dụng không còn
 

29. UBND tỉnh 
Tây Ninh

20/2024/QĐ-
UBND ngày 
13/6/2024

Ban hành Danh mục các khu dân cư thuộc khu 
vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn 
tỉnh Tây Ninh

Nội dung không còn phù hợp quy định pháp luật 
hiện hành

30. UBND tỉnh 
Long An

Quyết định số 
3358/2003/QĐ-

Ban hành quy định nội dung tiêu chuẩn thi đua 
khen thưởng công tác quản lý thủy nông và thu 
thủy lợi phí trong tỉnh

Nội dung không còn phù hợp quy định pháp luật 
hiện hành
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UBND ngày 
29/9/2003

31. UBND tỉnh 
Long An

Quyết định số 
2186/2004/QĐ-

UBND ngày 
29/9/2004

Ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung 
ương 7, khóa IX về việc tiếp tục đổi mới chính 
sách pháp luật đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Đối tượng áp dụng không còn; nội dung không còn 
phù hợp quy định pháp luật hiện hành

32. UBND tỉnh 
Tây Ninh

Quyết định số 
07/2014/QĐ-
UBND ngày 
24/3/2014

Ban hành Quy định mức thu thủy lợi phí, tiền 
nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Nội dung không còn phù hợp quy định pháp luật 
hiện hành

33. UBND tỉnh 
Tây Ninh

Quyết định số 
31/2017/QĐ-
UBND ngày 
21/9/2017

Quy định chuẩn hộ nghèo tỉnh và chính sách hỗ 
trợ hộ nghèo tiếp cận đa chiều tỉnh Tây Ninh 
giai đoạn 2017-2020

Nội dung không còn phù hợp quy định pháp luật 
hiện hành

34. UBND tỉnh 
Long An

Quyết định số 
10/2018/QĐ-
UBND ngày 
29/3/2018

Ban hành Quy định nội dung Đề án Phát triển 
nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với 
tái cơ cấu ngành Nông nghiệp

Nội dung không còn phù hợp quy định pháp luật 
hiện hành; đối tượng áp dụng không còn 

35. UBND tỉnh 
Tây Ninh

Quyết định số 
53/2019/QĐ-
UBND ngày 
18/10/2019

Ban hành Quy định chi tiết việc cưỡng chế thi 
hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai 
đã có hiệu lực pháp luật thuộc thẩm quyền của 
cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh 
Tây Ninh

Nội dung không còn phù hợp quy định pháp luật 
hiện hành

36. UBND tỉnh 
Tây Ninh

Quyết định số 
20/2020/QĐ-
UBND ngày 
12/6/2020

Ban hành chính sách khuyến khích doanh 
nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên 
địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020-2025

Nội dung không còn phù hợp quy định pháp luật 
hiện hành

37. UBND tỉnh 
Tây Ninh

Quyết định số 
11/2022/QĐ-
UBND ngày 
06/4/2022

Ban hành Quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch 
vụ công ích thủy lợi năm 2021 trên địa bàn tỉnh 
Tây Ninh

Nội dung không còn phù hợp với quy định pháp luật 
hiện hành
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38. UBND tỉnh 
Long An

Quyết định số 
02/2024/QĐ-
UBND ngày 
16/01/2024

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 
29/2023/NQ-HĐND ngày 01/12/2023 của 
HĐND tỉnh về quy định nội dung và mức hỗ 
trợ thực hiện dự án đa dạng hóa sinh kế, phát 
triển mô hình giảm nghèo và phát triển sản xuất 
trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc chương trình 
mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai 
đoạn 2021 – 2025.

Nội dung không còn phù hợp quy định pháp luật 
hiện hành; đối tượng áp dụng không còn

39. UBND tỉnh 
Tây Ninh

Quyết định số 
58/2025/QĐ-
UBND ngày 
26/6/2025

Quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích 
thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh áp dụng từ 
ngày 01/7/2024

Hình thức văn bản không còn phù hợp quy định 
pháp luật hiện hành

40. UBND tỉnh 
Long An

Chỉ thị số 
07/2005/CT-

UB ngày 
25/01/2005

Chỉ thị về thực hiện Pháp lệnh Giống cây trồng, 
Giống vật nuôi và Thú y

Nội dung, hình thức văn bản không còn phù hợp 
quy định pháp luật hiện hành

41. UBND tỉnh 
Long An

Chỉ thị số 
21/2005/CT-

UB ngày 
20/10/2005

Chỉ thị về kế hoạch hành động khẩn cấp về dịch 
cúm gia cầm và đại dịch cúm ở người

Nội dung, hình thức văn bản không còn phù hợp 
quy định pháp luật hiện hành

10. Lĩnh vực Quân sự (01)

42. UBND tỉnh 
Tây Ninh

Quyết định số 
37/2025/QĐ-
UBND ngày 
04/11/2025

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 
08/2025/NQ-HĐND ngày 24/6/2025 của 
HĐND tỉnh Long An về việc quy định mức phụ 
cấp hằng tháng đối với ấp đội trưởng, khu đội 
trưởng; trợ cấp ngày công lao động đối với lực 
lượng dân quân trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Đối tượng áp dụng không còn

11. Lĩnh vực Tư pháp (04)
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43. UBND tỉnh 
Tây Ninh

Quyết định số 
36/2020/QĐ-
UBND ngày 
18/9/2020

Ban hành Quy chế quản lý, khai thác và sử 
dụng Phần mềm Cơ sở dữ liệu công chứng, 
chứng thực trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Đối tượng áp dụng không còn 

44. UBND tỉnh 
Long An

Quyết định số 
04/2022/QĐ-
UBND ngày 
10/01/2022

Triển khai thực hiện Nghị quyết 15/2021/NQ-
HĐND của HĐND tỉnh quy định về nội dung 
chi và mức chi hoạt động hỗ trợ pháp lý cho 
doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh 
Long An

Đối tượng áp dụng không còn

45. UBND tỉnh 
Long An

Quyết định số 
37/2023/QĐ-
UBND ngày 
11/08/2023

Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 
09/2023/NQ-HĐND ngày 12/7/2023 của 
HĐND tỉnh về quy định nội dung chi, mức chi 
đảm bảo cho công tác kiểm tra, xử lý rà soát, 
hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trên địa 
bàn tỉnh Long An

Đối tượng áp dụng không còn

46. UBND tỉnh 
Long An

Quyết định số 
38/2023/QĐ-
UBND ngày 
11/8/2023

Về việc quy định mức chi hỗ trợ cho người 
được phân công người được giúp đỡ tại xã, 
phường, thị trấn, trên địa bàn tỉnh Long An

Đối tượng áp dụng không còn

12. Lĩnh vực giáo dục và đào tạo

47. UBND tỉnh 
Tây Ninh

Quyết định số 
25/2025/QĐ-
UBND ngày 
27/8/2025

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào 
tạo tỉnh Tây Ninh

Nội dung không còn phù hợp với quy định pháp luật 
hiện hành

Tổng cộng: 47 văn bản (45 quyết định , 02 chỉ thị)
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